
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 1 - NĂM HỌC 2024 - 2025 

LỚP MGB C2 

Chủ đề: Thế giới động vật 

Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hà – Nguyễn Thị Minh Phương 

Hoạt 

động 

Tuần I 

Từ  30/12 - 3/1/25 
          Tuần I 

Từ 6/12 -10/1/25 

Tuần III 

Từ 13/1-17/1/25 

 

Tuần IV 

Từ 20/1- 24/1/2025 
Tuần V 

Từ 27/1- 

31/1/25 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

* Đón trẻ:  
- Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp, quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc nhở trẻ chào cô, chào mẹ trước khi 

vào lớp. 

- Nhắc nhở trẻ thực hiện đúng các nề nếp cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 

- Thông báo đến phụ huynh giúp trẻ sưu tầm tranh chuyện, nguyên vật liệu, mô hình các con vật để trẻ sử 

dụng theo kế hoạch HĐ của tháng 

- Tổ chức cho trẻ chơi đồ chơi theo ý thích: lắp ghép, xếp hình, chơi góc…. 

* Tập thể dục theo nhạc chung của trường   
- Khởi động: Vận động theo nhạc bài hát “Dậy đi thôi”  

Bài tập thể dục nhạc bài hát “Con cào cào cào” 

- Tập các động tác thể dục sáng:  

+ Hô hấp: Gà gáy. 

+ Tay: Hai tay đưa ra phía trước lên cao.  

+ Bụng: Đứng quay người sang hai bên. 

+ Chân: Chân đưa trước khuỵu gối.  

+  Bật: Bật chụm tách chân. 

- VĐ theo nhạc bài: Gummy bear 

- Điều hòa nhạc không lời Gia đình nhỏ hạnh phúc to. 

- Thứ 2: Chào cờ và tập bài dân vũ: “Việt Nam ơi!” 

- Thứ 6: Tập bài dân vũ: “Việt Nam ơi!” 

 

*PTTC: 

7 

 

*PTNT: 

24, 26, 30 

 

*PTNN: 

35, 40 

 

 

* PTTM: 

55 

 

 

 

 

 

 

  



Trò 

chuyện  

- Trẻ cùng cô trò chuyện về tên gọi, đặc điểm đặc trưng, hình dáng bên ngoài, tiếng kêu, thức ăn, môi 

trường sinh sống của các loài động vật (Con vật sống trong gia đình, con vật sống trong rừng, con vật 

sống dưới nước, một số loại côn trùng). 

- GD trẻ biết yêu quý, quan tâm, chăm sóc và bảo vệ các con vật. 

- Cô trò chuyện về ý nghĩa của ngày Tết  

+ Trò chuyện về ngày Tết, mùa Xuân. 

- Trò chuyện về các loại hoa đặc trưng cho ngày Tết và các loại hoa mùa Xuân 

- Trò chuyện về một số hoạt động thường có trong ngày Tết (Trang trí nhà cửa, đi chúc Tết, đi thăm 

người thân, đi du Xuân...) 

+ Trò chuyện danh lam thắng cảnh và một số lễ hội tại địa phương trong dịp Tết Nguyên Đán (MT 30) 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

học 

 

Thứ 

2 

 

Âm nhạc  

- DH: Đàn gà con 

- VĐTN: Chicken 

dance 

- TC: Những nốt 

nhạc vui 

Văn học 

Truyện: Voi học 

múa ba lê (MT 

40) 
 

Âm nhạc  

   - DH: Cá vàng      

bơi. 

- NH: Tôm cua cá 

đua tài. 

- TC: Ai nhanh 

nhất 

Văn học 

Thơ: Con bướm 

trắng 

(Dạy trẻ thuộc thơ)  

 

Nghỉ Tết 

Nguyên Đán 

       

 

Thứ 

3 

 

 

Khám phá 

Chú gà con đáng 

yêu 

(MT 35) 

 Khám phá 
   Voi con tinh 

nghịch 

 

Khám phá 
Cá vàng sống ở 

đâu? (MT 35) 

Khám phá 
Chú bướm xinh 

đẹp 

 

Nghỉ Tết 

Nguyên Đán 

       

Thứ 

4 

 

 

LQVT 

Dạy trẻ nhận ra 

quy tắc sắp xếp 

đơn giản theo mẫu 

và sao chép lại 

(MT24 ) 

LQVT 

Dạy trẻ ghép đôi 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết 

– phân biệt hình 

vuông, hình chữ 

nhật  

(MT 26) 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết 

phân biệt hình tròn, 

hình vuông, hình 

tam giác, hình chữ 

nhật (MT 26) 

Nghỉ Tết 

Nguyên Đán 

       

 



Thứ 

5 

 

PTVĐ 

- Bật xa 20 -25 cm 

- TCVĐ: Đập 

bóng 

 

PTVĐ 
- VĐCB: Lăn 

bóng bằng hai 

tay và di chuyển 

theo bóng 

- TCVĐ: Ném 

bóng vào rổ  

 

PTVĐ 
-VĐCB: Chạy 

trong đường dích 

dắc (4-5 điểm) 

- TCVĐ: Quả 

bóng nảy 

PTVĐ  

-VĐCB: Chuyền 

bóng bên phải, bên 

trái. 

-TCVĐ: Chạy 

chậm 100m 

 

Nghỉ Tết 

Nguyên Đán 

       

 

Thứ 

6 

 

 

Tạo hình 

Vẽ gà con 

(MT 7) 

 

Tạo hình 

Vẽ bộ lông cừu 

(Mẫu) 

 

  

Tạo hình 

      Steam: Tạo 

 hình con cá từ lá 

cây (MT 55) 

Tạo hình 

Tạo hình bạn bướm 

bướm 

Nghỉ Tết 

Nguyên Đán 

       

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Thứ 

2 
- HĐCĐ:  HD trẻ 

làm con bọ dừa từ 

nút chai. 

- TCVĐ: Chó sói 

xấu tính 

- Chơi theo ý 

thích. 

- HĐCĐ:  HD 

trẻ làm con bạch 

tuộc từ giấy. 

- TCVĐ: Cò bắt 

ếch 

- Chơi theo ý 

thích 

- HĐCĐ: Làm 

con rùa từ chai 

nhựa 

 - TCVĐ: Chim 

bay cò bay. 

- Chơi theo ý 

thích. 

- HĐCĐ: Làm con 

thỏ từ cốc giấy. 

- TCVĐ: Hoa nào 

quả ấy. 

- Chơi theo ý thích 

Nghỉ Tết 

Nguyên Đán 
 

Thứ 

3 

-  HĐCĐ: Vẽ con 

vật trên cát 

- TCVĐ: Bắt 

chước tạo dáng. 

- Chơi theo ý 

thích 

-  HĐCĐ: Xếp 

các con vật từ 

cành, lá cây, vỏ 

ngao... 

(MT 52) 

- TCVĐ: Gà gáy 

-  HĐCĐ: Làm 

con sâu từ hạt 

ngô. 

- TCVĐ: Cò bắt 

ếch 

-  HĐCĐ: Vo giấy 

tạo hình con kiến. 

- TCVĐ: Cáo ơi 

ngủ à. 

- Chơi theo ý thích 

Nghỉ Tết 

Nguyên Đán 
 



vịt kêu 

- Chơi theo ý 

thích 

- Chơi theo ý 

thích 

Thứ 

4 

-  HĐCĐ: Làm 

con mèo từ lá 

chuối. 

- TCVĐ: Dung 

dăng dung dẻ. 

- Chơi theo ý 

thích 

-  HĐCĐ: HD 

trẻ làm con 

bướm  bằng lá 

bằng lăng. 

- TCVĐ: Mèo và 

chim sẻ. 

- Chơi theo ý 

thích 

HĐCĐ: Làm 

khủng long từ lõi 

giấy vệ sinh. 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

- Chơi theo ý 

thích 

- HĐCĐ: Làm con 

chuồn chuồn từ que 

đè lưỡi. 

- TCVĐ: Chồng nụ 

chồng hoa. 

- Chơi theo ý thích. 

Nghỉ Tết 

Nguyên Đán 

 

 

Thứ 

5 

-  HĐCĐ: Tìm 

kiến và những con 

côn trùng có ở sân 

vườn. 

- TCVĐ: Gấu và 

Ong 

- Chơi theo ý 

thích 

- HĐCĐ: Giải 

câu đố và xem 

tranh ảnh về 

động vật sống 

trong rừng. 

- TCVĐ: thả đỉa 

ba ba  

-Chơi theo ý 

thích 

- HĐCĐ:Hướng 

dẫn trẻ nặn con 

rùa.- TCVĐ: 

Gieo hạt. 

- Chơi theo ý 

thích 

- HĐCĐ: Trò 

chuyện về một số 

côn trùng có hại 

- TCVĐ:  Dung 

dăng dung dẻ. 

- Chơi theo ý thích 

Nghỉ Tết 

Nguyên Đán 
 

Thứ 

6 

 Giao lưu hoạt 

động tập thể cả 

lớp. 

Giao lưu hoạt 

động tập thể cả 

lớp: 

Giao lưu hoạt 

động tập thể  cả 

lớp: 

- Giao lưu sinh 

nhật với lớp C1  
Nghỉ Tết 

Nguyên Đán 

 



 - Trườn sấp 

- Bật xa 

- Ném xa bằng 1 

tay. 

- Trườn sấp 

- Bò bằng bàn tay 

cẳng chân                    

- Chuyền bóng 

 

Hoạt 

động 

góc 

* Góc trọng tâm:   

- Tuần 1: Góc XD: Xây Vườn Bách thú 

CB: Gạch, hàng rào, cây xanh, các con vật sống trong rừng. 

- Tuần 2: Góc xây dựng: Xây trang trại chăn nuôi. 

CB: Gạch, cột cổng, hàng rào, cây xanh, mô hình chuồng trại, các con vật nuôi. 

- Tuần 3: Góc thiên nhiên: Trồng cây từ lá (Cây sống đời, cây lưỡi hổ, cây sen đá), hạt (gieo hạt thóc, hạt 

đỗ), củ (Củ khoai lang, khoai tây, cà rốt) 

CB: chậu đất, bình tưới cây, các loại lá, hạt, củ. 

- Tuần 4: Góc nghệ thuật: 

-Vẽ hoa, làm hoa, bó hoa, cắm hoa nghệ thuật. 

CB: màu nước, sáp màu, màu dạ, hoa khô, hoa vải, hoa nhựa, hoa tươi, chậu hoa, bình, bát cắm hoa, kéo, 

phụ kiện trang trí, các loại giấy gói hoa, dây ruy băng... 

- Tuần 5:  Góc gia đình: Chế biến một số món ăn ngày Tết: Làm các loại bánh từ bột mì (quy, bánh vừng 

vòng...) 

CB: bột mì, khuôn bánh, vừng, socola, dầu ăn....  

* Góc phân vai:  

+ Góc gia đình: Chơi “Mẹ con”;  “Nấu các món ăn trong ngày Tết: Thịt đông, giò, nem rán....., thực 

hành nôi trợ: tuốt rau ngót 

- Tổ chức cho con đi tham quan Vườn Thú Hà Nội.  

- Tổ chức đi thăm ông bà, đi chơi, đi xem phim. 

+ Góc bán hàng: cửa hàng bán các loại thức ăn cho các con vật, một số sản phẩm chế biến từ động vật, 

thực phẩm sạch: bánh kẹo, hoa quả, ….Một số đồ dùng để làm gói hoa, đồ trang trí Tết: Dây trang kim 

treo, bao lì xì, câu đối....  

+ Góc bác sỹ: Phòng khám Bác sỹ Thú y.. 

+ Góc văn học: 

 



- Tìm các con vật trong hộp cảm giác và gọi tên, Sắp xếp theo thứ tự tranh và kể về vòng đời của một số 

loài động vật (sâu bướm, con ếch) 

- Chơi lô tô và gọi tên các con  vật, xem tranh ảnh làm bộ sưu tập về các con vật theo nhóm (Động vật 

sống dưới nước, động vật nuôi trong nhà, động vật sống dưới nước, nhóm côn trùng. Phân loại các nhóm 

động vật: các con vật có ích, các con vật có hại. 

- Tập kể truyện theo tranh về các con vật. Chơi rối que, kể chuyện bằng rối tay,  

- Xem sách, đọc sách , kể theo tranh minh họa, kể lại nội dung chuyện đã học, đóng được vai các nhân 

vật trong truyện, biết sử dụng câu đơn, câu phức, câu khẳng định, phủ định. 

+ Góc nghệ thuật:  

- In, đồ hình, tô màu, nặn, trang trí các con vật. 

- Tạo hình các con vật từ các nguyên vật liệu mở. 

- Làm tổ cho một số loại động vật (Chuồng chim, ổ gà...) 

- Tô màu, làm hoa, gói hoa, cắm hoa, làm một số loại hoa mùa Xuân (Hoa mai, hoa đào, hoa cúc...) 

- Làm đồ trang trí Tết: Câu đối, dây trang kim trang trí cây đào, bao lì xì... 

+ Góc LQVT:  

- Tìm bóng con vật và nối chúng với nhau, tìm và nối thức ăn yêu thích cho các con vật, tìm và nối môi 

trường sống của các con vật, nối động vật con với mẹ của chúng. 

- Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: xếp khuy, vỏ ngao, nối chấm, xếp que, tô màu, in, đồ hình 

(MT 26) 

- Chắp ghép các hình để tạo ra các hình mới có ý nghĩa, ghép các con vật (MT 26) 

- Đếm từ 1 đến 3: đếm xuôi, đếm ngược, so sánh, thêm bớt trong phạm vi 3. 

  lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu, nối số, xếp hình, chơi bàn cờ..   

- Đếm theo khả năng. Chơi với các hình và tạo thành các hình theo ý thích. Chọn thẻ số (viết số) đặt vào 

nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm, tách nhóm 3 đối tượng thành 2 phần.  

- Làm phiếu bài tập thực hành so sánh dài ngắn, tương ứng 1-1, sắp xếp theo mẫu cho trước và tự sáng 

tạo ra mẫu theo ý thích (MT 24) 

+ Góc thực hành kỹ năng sống:  

 Thực hành kĩ năng đi, cởi giầy, bóc trứng; sử dụng kéo cắt nét cong; sử dụng kẹp gỗ kẹp lên miệng 

khay; gắp hạt bằng kẹp to, xâu khuy có lỗ to; cách vắt khăn ướt. 



* Chuẩn bị:  

- Khu trưng bày thế giới động vật. 

- Đồ chơi xây dựng, mô hình cây, nhà, các con vật, hàng rào, cây xanh, đồ chơi lắp ghép.... 

- Rối tay các nhân vật minh họa truyện trong tháng, hình ảnh, báo, sách truyện, tập san về các con vật. 

- Một số tranh truyện: Bài tập Foto, tranh, bút sáp, giấy màu, bìa, hoạ báo, lịch cũ, tranh ảnh các loại 

động vật. 

- Bộ đồ chơi thực hành kỹ năng: sử dụng kéo cắt nét cong; sử dụng kẹp gỗ kẹp lên miệng khay; gắp hạt 

bằng kẹp to, xâu khuy có lỗ to; cách vắt khăn ướt. 

- Một số nguyên liệu mở: Lá cây, rơm, cành cây, mùn cưa, vải vụn, len vụn, chai lọ, vỏ các loại hộp 

nhựa, hộp giấy, giấy báo, giấy gói hoa, hoa khô, hoa tươi, chậu cây, dây trang kim, bìa màu, màu các 

loại, dập hình, đất nặn, giấy màu ….... 

- Bài tập Foto bài tập toán tìm, tô màu các hình cơ bản, các bài tập về số lượng, bài tập theo yêu cầu, bút 

sáp, lô tô... 

 

 

 

Hoạt 

động 

ăn, ngủ, 

vệ sinh 

 

- Thực hành kỹ năng tự phục vụ: 

 - Tiếp tục duy trì thói quen lau mặt, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, khi tay bẩn, rót nước muối xúc 

miệng. 

- Biết đi vệ sinh đúng nơi quy định khi có nhu cầu. 

- Xếp đệm, gối khi đi ngủ, sau khi ngủ dậy. 

- Hướng dẫn kỹ đi, cởi giày, bóc trứng, sử dụng kéo cắt đường thẳng, đường cong, sử dụng kẹp gỗ kẹp 

lwn miệng khay (rổ), gắp hạt đỗ bằng kẹp to, xâu khuy có lỗ to. 

- Kỹ năng tự bảo vệ bản thân: Tuyệt đối không đi theo người lạ, không nhận bất cứ thứ gì của người lạ. 

- Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy bài: “Chicken dane” 

 

Hoạt 

động 

chiều 

Thứ 

2 

 

- HD trẻ vệ sinh 

sắp xếp đồ dùng đồ 

chơi  

- Chơi tự do 

- HD trẻ vệ sinh 

sắp xếp đồ dùng 

đồ chơi  

- Chơi tự do 

- HD trẻ vệ sinh 

sắp xếp đồ dùng 

đồ chơi  

- Chơi tự do 

- HD trẻ vệ sinh 

sắp xếp đồ dùng đồ 

chơi  

- Chơi tự do 

Nghỉ Tết Âm 

Lịch 

 



Thứ 

3 

- Hướng dẫn kỹ 

năng:  kĩ năng đi, 

cởi giầy, bóc trứng 

- Chơi tự do 

- Hướng dẫn kỹ 

năng: sử dụng 

kéo cắt đường 

thẳng, đường 

cong 

- Chơi tự do 

- Hướng dẫn kỹ 

năng: sử dụng 

kẹp gỗ kẹp lên 

miệng khay (rổ) - 

Chơi tự do 

- Hướng dẫn kỹ 

năng: gắp hạt bằng 

kẹp to, xâu khuy có 

lỗ to 

- Chơi tự do 

Nghỉ Tết Âm 

Lịch 

Thứ 

4 

- HĐC: Thực hành 

sắc xếp theo mẫu. 

 - Chơi tự do. 

- HĐC: Phiếu 

bài tập: Ghép 

đôi, Tìm và nối 

các đồ dùng, con 

vật tương ứng.  - 

Chơi tự do. 

- HĐC: Phiếu bài 

tập:  

-Tìm và nối hình 

vuông, hình chữ 

nhật với đồ dùng 

có hình dạng 

tương ứng. 

- Tô màu các 

hình theo yêu cầu 

- Chơi tự do 

- HĐC: Phiếu bài 

tập: So sánh chiều 

dài của 2 đối tượng 

- Chơi tự do 

Nghỉ Tết Âm 

Lịch 

 

 

Thứ 

5 

 

HĐC: HD trẻ dán 

trang trí con mèo.  

- Chơi tự do 

- HĐC: HD trẻ 

làm hươu cao cổ 

từ nguyên vật 

liệu tái chế. 

 - Chơi tự do  

 

- HĐC: HD trẻ 

làm con nghé từ 

lá cây. 

- Chơi tự do 

  

- HĐC: HD trẻ in 

các con vật vào các 

chất liệu khác nhau 

(Giấy, bìa, vải, gỗ)  

- Chơi tự do. 

  

Nghỉ Tết Âm 

Lịch 

 

Thứ  

6 

 Biểu diễn văn nghệ - nêu gương bé ngoan.    

- Hát: Đàn gà con, chú voi con ở bản Đôn, cá vàng bơi, Tôm cua cá đua tài, Âm thanh khu rừng, 

đố bạn, sắp đến Tết rồi, bé chúc Xuân, Tết ơi là Tết. 

- Đọc thơ: Chim chích bông, con vỏi con voi, Hổ trong vườn thú, Tết đang vào nhà. 

 

 



Chủ đê/ 

sự kiện 

Gà con đáng yêu Voi con tinh 

nghịch 

Nhà của bạn cá Tìm hiểu về các 

bạn chim 
Nghỉ Tết 

Nguyên Đán 

 

 

Đánh 

giá kết 

quả 

thực 

hiện 

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

+ MT 7 :             % trẻ đạt.Một số trẻ chưa đạt  

+ MT 24 :             % trẻ đạt.Một số trẻ chưa đạt 

+ MT 26:            % trẻ đạt.Một số trẻ chưa đạt 

+MT 30:            % trẻ đạt.Một số trẻ chưa đạt 

+MT 35:              % trẻ đạt.Một số trẻ chưa đạt 

+ MT 40:             % trẻ đạt.Một số trẻ chưa đạt 

+ MT 55:              % trẻ đạt.Một số trẻ chưa đạt 

Cần tổ chức các hoạt động củng cố , luyện tập đánh giá trẻ vào cuối tháng tiếp theo để trẻ đạt MT 

 

 

 

 

 

 

 


